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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

13/11 

Sáng 

1 31 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ “Đội viên cùng tiến” 

– Chủ điểm: Yêu trường mến lớp 
 

2 71 Tiếng Việt Đọc: Âm thanh của núi  BGĐT 

3 51 Toán Luyện tập (Trang 74) - Kiểm tra giữa kì I BGĐT 

4 72 Tiếng Việt 
Bài 87: LTVC: Luyện tập về biện pháp nhân 

hóa (Trang 87) 
BGĐT 

Chiều 

5 21 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 1) BGĐT 

6 41 Tiếng Anh Review 2 - Part 1  

7 11 Công nghệ 
Bài 4: Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu 

(Tiết 2) 
BGĐT 

Ba 

14/11 

Sáng 

1 11 Toán TA Probability (Xác suất)  

2 42 Tiếng Anh Review 2 - Part 2  

3 73 Tiếng Việt Bài 11. Viết: Viết đoạn văn tưởng tượng BGĐT 

4 11 Tin học Bài 11. Thực hành thao  tác với tệp, thư mục  

Chiều 

5 52 Toán 
Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số 

(Tiết 1) (Trang 77) 
BGĐT 

6 11 Lịch sử - Địa lí 
Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 1) 
BGĐT 

7 11 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 11 HĐNGCK 
GDNSTLVM - Bài 6: Nói chuyện với thầy, 

cô giáo. 

BGĐT, 

Tài liệu 

Tư 

15/11 

Sáng 

1 53 Toán 
Bài 22: Phép cộng các số có nhiều chữ số 

(Tiết 2) (Trang 77) 
BGĐT 

2 21 GDTC Ôn 8 động tác của bài thể dục với vòng  

3 74 Tiếng Việt 
Bài 20: Đọc: Bầu trời mùa thu  (tiết 1) 

Đọc: Bầu trời mùa thu (Tiết 1) 
BGĐT 

4 75 Tiếng Việt Đọc: Bầu trời mùa thu (Tiết 2) BGĐT 

Chiều 

5 22 Khoa học Âm thanh trong cuộc sống (Tiết 2) BGĐT 

6 11 Mĩ thuật 
Bài 1: Sản phẩm mĩ thuật với các lớp cảnh 

(Tiết 1) 
 

7 22 TA LK Project 1 (A trip to the farm)  

8 31 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Năm

16/11 

Sáng 

1 11 Âm nhạc 
- Ôn bài hát: Nếu em là… 

- Nghe nhạc: Điều mong ước tặng thầy 
BGĐT 

2 76 Tiếng Việt  Viết: Trả bài viết đoạn văn tưởng tượng    

3 43 Tiếng Anh Review 2 - Part 3  

4 54 Toán 
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số 

(Tiết 1) (Trang 79) 
BGĐT 

Chiều 

5 21 GDTC Ôn 8 động tác của bài thể dục với vòng  

6 22 TA  LK Unit 4 Part 2  

7 32 HĐTN 
Bài 11:  Đội viên cùng tiến 

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Tình bạn 
BGĐT 

8 32 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 



Sáu 

17/11 

Sáng 

1 44 Tiếng Anh Review 2 - Part 4  

2 77 Tiếng Việt Bài 20: Đọc mở rộng BGĐT 

3 55 Toán 
Bài 23: Phép trừ các số có nhiều chữ số 

(Tiết 2) (Trang 81) 
BGĐT 

4 11 Đạo đức Bài 3 : Yêu lao động (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 33 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

6 22 Lịch sử - Địa lí 
Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở vùng 

Đồng bằng Bắc Bộ (Tiết 2)  
BGĐT 

7 33 HĐTN 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Cam 

kết tình bạn. Sơ kết thi đua tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 26 tháng 10 năm 2023 

Tổ trưởng 
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